
  

 BỘ NÔNG NGHIỆP  

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do -Hạnh phúc 

Số:         /BNN-TS Hà Nội, ngày      tháng 5 năm 2024 

V/v tăng cường công tác phòng, chống thiên 

tai chuyên ngành thủy sản năm 2024 
 

 

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 

 

Trước diễn biến khó lường của biến đổi khí hậu, thời tiết cực đoan và sự cố 

thiên tai trong mùa mưa bão năm 2024, để đảm bảo an toàn, giảm thiểu thiệt hại 

về người và tài sản của cộng đồng ngư dân, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tăng 

cường chỉ đạo công tác phòng chống thiên tai chuyên ngành thủy sản tại địa 

phương và triển khai một số nội dung sau đây: 

1. Tiếp tục thực hiện nghiêm các nội dung tại Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 

24/3/2020 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của 

Đảng đối với công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai và 

Quyết định số 987/QĐ-TTg ngày 06/4/2021 của Thủ tướng Chính ban hành kế 

hoạch thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW; Quyết định số 553/QĐ-TTg ngày 

06/4/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Nâng cao nhận thức cộng 

đồng và Quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng, đến năm 2030; Chỉ thị số 

09/CT-TTg ngày 01/06/2022 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 

1651/QĐ-TTg ngày 30/12/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt 

Chương trình tổng thể phòng, chống thiên tai quốc gia. 

2. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện nghiêm Chỉ thị số 49/CT-BNN-TCTS ngày 

06/01/2021 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tăng 

cường công tác quản lý tàu cá, đảm bảo an toàn cho người và tàu cá hoạt động 

thủy sản; kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp không tuân thủ quy định về an 

toàn, không trang bị phao cứu sinh, áo phao khi hoạt động theo quy định tại Phụ 

lục IV ban hành kèm theo Thông tư số 23/2018/TT-BNNPTNT. 

3. Tăng cường công tác phòng, chống thiên tai chuyên ngành thủy sản đáp 

ứng yêu cầu phương châm bốn tại chỗ; huy động mọi nguồn lực thực hiện 

phòng tránh, ứng phó và giảm thiểu thiệt hại do sự cố thiên tai. Xây dựng kế 

hoạch ứng phó với các sự cố thiên tai khác nhau để chủ động phòng, chống 

nhằm giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản. Xây dựng phương án sắp xếp, neo 

đậu tàu cá tại các khu neo đậu, tránh trú bão khi có bão, ATNĐ. Xây dựng 

phương án gia cố ao, hồ, đầm, lồng bè nuôi trồng thủy sản, con giống tại cơ sở 

sản xuất, ương dưỡng giống thủy sản dự kiến nằm trong vùng chịu ảnh hưởng 

của thiên tai; phương án thu hoạch thủy sản nuôi trồng phù hợp khi có bản tin 

dự báo sự cố thiên tai sắp xảy ra. 
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4. Tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn ngư dân thực hiện đúng các quy định 

của pháp luật về khai thác thủy sản, sản xuất, ương dưỡng giống thủy sản, nuôi 

trồng thủy sản; tuân thủ các chỉ đạo, điều hành của các cơ quan nhà nước có 

chức năng trong công tác phòng chống, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai. 

Rà soát, nhu cầu giống thủy sản, thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường 

nuôi trồng thủy sản để phục hồi sản xuất ngay sau khi sự cố thiên tai xảy ra. 

Đồng thời, hướng dẫn người dân thực hiện thống kê số lượng, diện tích, mức độ 

thiệt hại để có cơ sở hỗ trợ theo quy định tại Nghị định số 02/NĐ-CP ngày 

09/01/2017 của Chính phủ về cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để 

khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh; Quyết định số 

118/QĐ-TTg ngày 25/7/2007 của Thủ tướng Chính phủ về Hỗ trợ ngư dân khắc 

phục rủi ro thiên tai trên biển và Thông tư số 43/TTLT-BNNPTNT-KHDT ngày 

23/11/2015 về hướng dẫn thống kê, đánh giá thiệt hại do thiên tai.   

 5. Khi có sự cố thiên tai xảy ra, chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn báo cáo nhanh tình hình công tác trực ban chuyên ngành thủy sản tại địa 

phương về Cục Thủy sản (Phụ lục Mẫu báo cáo nhanh kèm theo theo). Báo cáo 

công tác trực ban hàng ngày khi có sự cố thiên tai và gửi về Cục Thủy sản vào 

06h00 và 16h00 hàng ngày theo địa chỉ email: pclbts.trucban@gmail.com, ĐT: 

02432444924, fax: 02432444920 để tổng hợp, báo cáo Ban chỉ đạo Quốc gia về 

Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.  

6. Chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cử Lãnh đạo và Chuyên 

viên (họ và tên, chức vụ, điện thoại/fax trực ban, điện thoại di động, email) thực 

hiện công tác phòng, chống thiên tai chuyên ngành thủy sản để thuận tiện liên 

lạc, trao đổi, cập nhật thông tin kịp thời khi có sự cố thiên tai xảy ra. Công văn 

cử người của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn gửi về Cục Thủy sản, số 

10 Nguyễn Công Hoan, Ba Đình, Hà Nội trước ngày 22/5/2024. 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, 

thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tổ chức triển 

khai, thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- PTTg Trần Lưu Quang (để b/c); 

- TTr Phùng Đức Tiến; 

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh, 

  thành phố trực thuộc Trung ương (t/h); 

- Lưu: VT, TS. 

 

 

 

 BỘ TRƯỞNG 

 

 

 

Lê Minh Hoan 

 

 

 

mailto:pclbts.trucban@gmail.com


3 

 

  



4 

 

Phụ lục 

MẪU BÁO CÁO NHANH CÔNG TÁC TRỰC BAN PHÒNG CHỐNG 

THIÊN TAI CHUYÊN NGÀNH THỦY SẢN 

(Kèm theo Công văn số       /BNN-TS ngày    /5/2024 của  

Bộ Nông nghiệp và Phát triên nông thôn) 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

SỞ NÔNG NGHIỆP 

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

 

.........., ngày ... tháng ... năm .... 

BÁO CÁO NHANH .... 

Công tác triển khai ứng phó, phòng chống thiên tai ................ 

(Tính đến … giờ ... ngày ... tháng .. năm .....) 

 

1. Công tác triển khai 

- .................. 

2. Tình hình tàu cá và khu neo đậu tránh trú bão, nuôi trồng thủy sản 

a) Tình hình tàu cá / ngư dân  

Công tác phòng, chống thiên tai đối với tàu cá/ ngư dân tại ….. (chi tiết 

Biểu Mẫu 01) 

b) Tình hình tàu cá trong khu neo đậu tránh trú bão  

Công tác sắp xếp tàu cá và số liệu tàu cá tại các khu neo đậu tránh, trú bão 

cho tàu cá ….. (chi tiết Biểu Mẫu 02) 

c) Tình hình về nuôi trồng thủy sản  

Công tác phòng, chống thiên tai tại các khu nuôi trồng thủy sản …..  (chi 

tiết Biểu Mẫu 03) 

3. Tình hình thiệt hại (nếu có) 

Thường trực PCTT chuyên ngành thủy sản ...../. 

 

Nơi nhận:  
- BCH PCTT chuyên ngành Thủy sản; 

- ...... 

- ......... 

……… …. 

 

 

........................... 

 

 



  

Mẫu 01 

Số liệu tàu cá hoạt động trên các vùng biển, ở bờ khi có sự cố thiên tai 

          

Tỉnh/ TP. trực 

thuộc trung ương 

Tổng số tàu cá/ ngư 

dân 

Số tàu cá/ ngư dân đã 

về bờ neo đậu an toàn 

Số tàu cá/ ngư dân đang 

hoạt động trên biển ngoài 

vùng ảnh hưởng của 

Bão/ATNĐ 

Số tàu cá/ ngư dân đang 

hoạt động trên biển trong 

khu vực ảnh hưởng của 

Bão/ATNĐ Ghi chú 

 Số tàu 

cá 

Số ngư 

dân 

 Số tàu 

cá 
Số ngư dân 

 Số tàu 

cá 
Số ngư dân 

 Số tàu 

cá 
Số ngư dân 

  

 Tỉnh A                   

          

 

 

Mẫu 02 

Số liệu tàu cá trong các khu neo đậu tránh, trú bão cho tàu cá  

          

TT Tỉnh A Cấp Địa chỉ 

Sức chứa 

(số tàu cá) 

Số tàu cá 

hiện có 

Số tàu cá còn khả 

năng tiếp nhận 

Tên người liên 

lạc 

Điện 

thoại 

Ghi 

chú 

1 Khu neo đậu A                 

2 Khu neo đậu B                 

3 ……..                 
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Mẫu số 03 

Số liệu nuôi trồng thuỷ sản 

          

Tỉnh/ TP 

trực thuộc 

Trung 

ương 

Diện tích nuôi trồng thuỷ sản Số lồng/bè nuôi  

Số 

chòi 

canh  

Tổng số 

ngư dân 

trên lồng, 

bè, chòi 

canh 

Ghi 

chú 
Tôm nước 

lợ (ha) 

Nuôi lợ, mặn 

khác (cá, nhuyễn 

thể, ...) (ha) 

Diện tích NTTS 

nước ngọt (ha) 

Tổng diện 

tích NTTS 

(ha) 

Số lồng 

nuôi biển 

Số lồng 

nuôi 

nước 

ngọt 

Tỉnh A                   
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